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Tóm tắt:
Vai trò của công nghệ đang ngày trở nên quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân 
hàng thương mại (NHTM), đặc biệt với xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ và cạnh tranh khốc liệt 
trong ngành tài chính ngân hàng hiện nay. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động 
của hoạt động đầu tư công nghệ (ĐTCN) đến biên lãi ròng (NIM) của các NHTM tại Việt Nam 
trong bối cảnh trước, trong và sau Covid-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng hoạt động ĐTCN 
chỉ thực sự cải thiện biên lãi ròng (NIM) của các NHTM kể từ sau giai đoạn Covid-19, giai đoạn 
trước đó không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Điều này có thể được lý giải thông qua động lực 
chuyển đổi số mạnh mẽ của các NHTM sau Covid-19, quá trình tích cực xây dựng hệ sinh thái số 
và hưởng lợi từ sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng đối với công nghệ. Bên cạnh đó, nghiên 
cứu cũng tìm thấy các bằng chứng liên quan đến tỷ lệ cho vay và tỷ lệ giới tính nữ trong hội đồng 
quản trị của các NHTM có thể tác động tích cực đến giá trị NIM trong giai đoạn nghiên cứu từ 
2012-2023. 
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, Covid-19, GMM, biên lãi ròng, đầu tư công nghệ.
Mã JEL: G21, O33, E44.

The impact of technology investment on net interest margin at Vietnamese commercial 
banks: Pre, during and post Covid-19
Abstract:
The role of technology is becoming increasingly important in the business activities of commercial 
banks, especially with the strong trend of transformation and intense competition in the current 
financial and banking sector. This research was conducted to assess the impact of technology 
investment on the net interest margin (NIM) of commercial banks in Vietnam in the periods before, 
during, and after Covid-19. The results show that technology investment has only effectively 
improved the NIM of commercial banks since the post Covid-19 period, while the prior period did 
not meet expectations. This can be attributed to the strong motivation for digital transformation 
among commercial banks following Covid-19, the proactive development of digital ecosystems, 
and the benefit from changes in consumer behavior toward technology. In addition, the study 
found evidence that lending ratios and the proportion of female board members in commercial 
banks can positively influence NIM during the study period from 2012 to 2023.
Keywords: Commercial bank, Covid-19, GMM, net interest margin (NIM), technology investment.
JEL codes: G21, O33, E44.
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1. Giới thiệu
Các NHTM hiện nay đang tận dụng mạnh mẽ sự phát triển của yếu tố công nghệ như: dữ liệu lớn, 

Blockchain, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, do tầm quan trọng của chúng trong việc chuyển đổi mô 
hình kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm của khách hàng, đa dạng hóa nguồn 
doanh thu kinh doanh và hiệu quả trong việc giảm chi phí quản lý ngân hàng (Pham & Nguyen, 2023). Một 
số lý thuyết kinh tế, tài chính quan trọng đã phản ánh sự tác động mạnh mẽ của ĐTCN đến biên lãi ròng và 
hiệu quả kinh doanh các tổ chức tài chính. Theo lý thuyết đổi mới công nghệ, yếu tố công nghệ có thể giúp 
các tổ chức tài chính nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ và thúc đẩy tăng 
trưởng lợi nhuận (Bátiz-Lazo & Wood, 2002). Trong khi đó, lý thuyết hiệu quả chi phí lại chỉ ra rằng, việc 
đầu tư vào yếu tố công nghệ có thể giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa được chi phí hoạt động và cải thiện sự 
hiệu quả (Thatcher & Oliver, 2001).

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, yếu tố công nghệ đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến 
biên lãi ròng (NIM) của các NHTM theo cả hướng tích cực lẫn tiêu cực. Nhiều nghiên cứu trên thế giới ủng 
hộ quan điểm cho rằng đầu tư vào hoạt động công nghệ có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động và tài 
chính của các NHTM (Cho & Chen, 2021). Đồng thời, đại dịch Covid-19 càng thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi của các ngân hàng; và việc đầu tư, ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng càng trở thành vấn 
đề cấp bách (Dadoukis & cộng sự, 2021). Trong thời kỳ đại dịch, các ngân hàng có năng lực ứng dụng công 
nghệ càng cao, thì càng có nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường và giá trị biên lãi ròng (NIM) của ngân 
hàng cũng được cải thiện (Pham & cộng sự, 2024). Tuy nhiên, cũng có những nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu 
tố công nghệ có tác động tiêu cực đến giá trị NIM của ngân hàng. Beccalli (2007) phân tích cho thấy rằng, 
hoạt động ĐTCN có thể làm suy giảm NIM của các NHTM do chi phí đầu tư ban đầu lớn và sự tác động của 
nó đến mô hình kinh doanh của các NHTM. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Dadoukis & cộng sự (2021) cũng 
cho thấy rằng sự không nhất quán về sự tác động của yếu tố công nghệ đến độ ổn định và hiệu quả của các 
NHTM tại các giai đoạn khác nhau.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích đánh giá tác động của hoạt động ĐTCN đến biên lãi ròng của 
các ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2012 đến 2023 trong bối cảnh trước, trong và sau 
Covid-19. Mặc dù, có nhiều nghiên cứu về sự tác động của yếu tố công nghệ đến hoạt động kinh doanh của 
các NHTM, tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu phân tích chi tiết mối quan hệ giữa ĐTCN và NIM trong 
các giai đoạn khác nhau trước, trong và sau Covid-19. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng rằng sẽ cung cấp thêm 
các bằng chứng thực nghiệm về sự ảnh hưởng của ĐTCN đến NIM tại các NHTM, từ đó các ngân hàng sẽ 
xây dựng những chiến lược đầu tư phù hợp hơn vào công nghệ nhằm tối ưu hóa giá trị NIM trong tương lai.

Các nội dung tiếp theo của bài viết sẽ được cấu trúc như sau: (2) Tổng quan nghiên cứu, (3) Phương pháp 
và dữ liệu nghiên cứu, (4) Kết quả nghiên cứu và (5) Kết luận.

2. Tổng quan nghiên cứu
2.1. Đầu tư công nghệ
Với sự tiến bộ và phát triển của công nghệ, tốc độ của cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra nhanh hơn và 

tác động đến mọi mặt của nền kinh tế các quốc gia trên thế giới, trong đó có lĩnh vực tài chính ngân hàng. 
ĐTCN và ứng dụng trong ngành ngân hàng đã mang lại nhiều thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh, 
đặc biệt là việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, sản phẩm, dịch vụ hiện đại tại các NHTM (Gupta 
& cộng sự, 2018). Tuy nhiên, các dự án ĐTCN của các tổ chức lại khá mất thời gian và tốn kém (Chhaidar 
& cộng sự, 2023).

Dựa trên công thức đo lường ĐTCN được đề xuất bởi Brynjolfsson (1993), chỉ tiêu ĐTCN được tổng hợp 
dựa trên tài sản phần cứng và phần mềm thể hiện trên báo cáo tài chính của các ngân hàng. Các nghiên cứu 
của Gupta & cộng sự (2018) và Leckson-Leckey & cộng sự (2011) cũng áp dụng công thức tương tự để đo 
lường mức độ ĐTCN của các ngân hàng. Do đó, tác giả đo lường chỉ số ĐTCN bằng cách lấy logarit tổng 
chi tiêu hàng năm của các NHTM Việt Nam liên quan đến các yếu tố phần mềm và công nghệ. Thông tin 
này được xác định thông qua khoản mục Phần mềm vi tính được trình bày trong bản thuyết minh báo cáo tài 
chính hoặc được điều chỉnh phù hợp từ khoản mục Tài sản cố định vô hình của các NHTM. 

Nghiên cứu của Nguyen & cộng sự (2023) cho rằng giai đoạn trước năm 2020 là giai đoạn trước Covid 
tại thị trường Việt Nam, giai đoạn sau Covid-19 thường đề cập đến giai đoạn sau năm 2021, khi nền kinh tế 
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bắt đầu phục hồi, theo dự báo tăng trưởng từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (Mbagwu & Obonofiemro, 2023). Do đó, 
trong nghiên cứu này, giai đoạn từ 2012 đến hết 2019 là giai đoạn trước Covid, giai đoạn từ 2020 đến hết 
2021 là giai đoạn Covid, và từ 2022 đến hết 2023 là giai đoạn sau Covid.

2.2. Đầu tư công nghệ tác động đến NIM của các NHTM 
Trong những năm gần đây, yếu tố công nghệ đã làm thay đổi hoạt động ngành tài chính ngân hàng và sự 

bùng phát của Covid-19 đã đẩy nhanh xu hướng này, khiến vấn đề áp dụng công nghệ trong hệ thống NHTM 
trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết (Dadoukis & cộng sự, 2021). Ngoài ra, các ngân hàng có tỷ lệ ĐTCN cao 
hơn sẽ thu hút được nhiều tiền gửi hơn từ khách hàng, điều đó có nghĩa là các ngân hàng sẽ nâng cao lợi thế 
cạnh tranh dựa trên các yếu tố công nghệ (Kwan & cộng sự, 2021). Lợi ích của việc ứng dụng công nghệ 
thông tin còn thể hiện ở việc giảm chi phí hoạt động, nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ khách hàng và đa 
dạng hóa nguồn thu kinh doanh và tăng giá trị NIM của ngân hàng trong thời kỳ Covid-19 (Pham & cộng 
sự, 2024). Citterio & cộng sự (2024) cho rằng giai đoạn xảy ra Covid đã tạo động lực cho các ngân hàng 
trong việc nâng cao lợi nhuận. 

Dinh & cộng sự (2015) đã sử dụng các mô hình FEM và REM để tìm ra mối quan hệ tích cực giữa ngân 
hàng trực tuyến và lợi nhuận dịch vụ trong một nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng Việt Nam. Ngoài 
ra, tại các NHTM ở Trung Quốc, sự phát triển của công nghệ không chỉ cải thiện hiệu quả tài chính mà còn 
thúc đẩy đa dạng hóa, cải thiện giá trị NIM nhưng làm giảm thanh khoản (Cho & Chen, 2021). Tuy nhiên, 
Ho & Mallick (2010) kết luận rằng ĐTCN làm giảm giá trị NIM của ngân hàng khi tiến hành nghiên cứu 
thực nghiệm tại Hoa Kỳ. Beccalli (2007) cũng có quan điểm tương tự khi ông tìm thấy mối quan hệ tiêu cực 
giữa chi tiêu cho công nghệ và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng ở Châu Âu, ngoài ra, tác giả cũng nhận 
thấy chi tiêu cho công nghệ có tác động tích cực trong dài hạn đến chi phí ngân hàng.

Như vậy, có thể thấy có nhiều quan điểm khác nhau về tác động của ĐTCN đến hiệu quả hoạt động của 
NHTM. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tiến hành đánh giá tác động của yếu tố ĐTCN đến biên lãi ròng 
của các NHTM Việt Nam mà đại diện là chỉ số NIM. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng xem xét cụ thể tác động 
của yếu tố công nghệ đến biên lãi ròng của các NHTM trong từng giai đoạn trước, trong và sau Covid-19, 
để cung cấp đánh giá tổng quan về hiệu quả của quá trình ĐTCN tại các NHTM Việt Nam. 

3. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
3.1. Phương pháp nghiên cứu
Dữ liệu mô hình được phân tích thông qua các phương pháp định lượng bao gồm mô hình hồi quy gộp 

(Pooled OLS), mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Các mô hình kiểm 
định bao gồm kiểm định F và kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn mô hình phù hợp cho nghiên 
cứu này. Sau đó, phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible generalized least squares - 
FGLS) sẽ được thực hiện nếu có sự không đồng nhất và tự tương quan trong mô hình (Cotte Poveda, 2011). 
Cuối cùng, phương pháp GMM được thực hiện để khắc phục hiện tượng biến nội sinh trong mô hình thông 
qua các biến công cụ (Arellano & Bond, 1991).

3.2. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu phân tích mẫu 24 NHTM cổ phần tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2023. 

Dữ liệu được tác giả thu thập từ các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán của các NHTM cổ phần 
Việt Nam và dữ liệu các biến vĩ mô được lấy từ Tổng cục Thống kê Việt Nam. Tác giả sử dụng dữ liệu bảng 
để đánh giá tác động của yếu tố ĐTCN đến biên lãi ròng của các NHTM tại Việt Nam. 

Dựa trên các nghiên cứu đã được xem xét, tác giả xây dựng 3 mô hình nghiên cứu theo các giai đoạn 
trước, trong và sau:

NIMit = β0 + β1LAGNIMit-1 + β2TEit + β3SIZEit + β4DIVit + β5CIRit + β6DEPit + β7LOANit + β8GENDERit 
+ β9PRECVit + β10PRECVTEit + β11GDPit + β12INFit +  εit       (1)

NIMit = β0 + β1LAGNIMit-1 + β2TEit + β3SIZEit + β4DIVit + β5CIRit + β6DEPit + β7LOANit + β8GENDERit 
+ β9CVit + β10CVTEit + β11GDPit + β12INFit +  εit          (2)

NIMit = β0 + β1LAGNIMit-1 + β2TEit + β3SIZEit + β4DIVit + β5CIRit + β6DEPit + β7LOANit + β8ENDERit + 
β9POSTCVit + β10POSTCVTEit + β11GDPit + β12INFit +  εit          (3) 

3.3. Mô tả các biến
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Bên cạnh yếu tố công nghệ, nghiên cứu cũng thực hiện đánh giá tác động của nhóm biến đặc trưng ngân 
hàng và các yếu tố vĩ mô đến NIM của các NHTM Việt Nam.

Quy mô ngân hàng (SIZE): thể hiện độ lớn của ngân hàng trong hệ thống và được đo lường thông qua 
logarit tự nhiên của tổng tài sản ở từng năm. Theo lý thuyết quy mô ngân hàng (Economies of scale), khi 
quy mô của ngân hàng tăng, chi phí hoạt động trung bình trên mỗi đơn vị giao dịch hoặc khoản vay giảm do 
việc tối ưu hóa nguồn lực và công nghệ. Điều này giúp ngân hàng tăng hiệu quả hoạt động, từ đó cải thiện 
biên lãi ròng. Nghiên cứu của Pham & Nguyen (2023) cũng tìm được bằng chứng thực nghiệm cho rằng 
các ngân hàng có thể tận dụng lợi thế quy mô và danh tiếng để tạo ra lợi nhuận từ đó tăng biên lãi ròng của 
các NHTM.

Đa dạng hóa thu nhập (DIV): được đo lường thông qua chỉ số HHI (Herfindahl-hirschman index). Hệ số 
NIM của ngân hàng được cải thiện đáng kể thông qua chiến lược đa dạng hóa thu nhập (Phan & cộng sự, 
2022), nghĩa là ngân hàng ít phụ thuộc vào hoạt động cho vay và sự biến động của lãi suất. 

Chi phí hoạt động (CIR): được đo lường thông qua tỷ lệ giữa chi phí hoạt động trên tổng doanh thu hoạt 
động. Chi phí hoạt động của các ngân hàng thấp hơn có nghĩa ngân hàng sẽ giảm bớt gánh nặng về tài chính 
và cải thiện được khả năng sinh lời của các ngân hàng (Dietrich & Wanzenried, 2011). Do đó, tác giả kỳ 
vọng chi phí hoạt động tác động ngược chiều đến biên lãi ròng của các ngân hàng.

Tỷ lệ tiền gửi (DEP): Tỷ lệ tiền gửi được đo lường thông qua tỷ lệ tiền gửi trên tổng tài sản. Thông thường, 
tiền gửi luôn được coi là nguồn vốn chính của ngân hàng, ngân hàng càng có nguồn tiền gửi từ khách hàng  

Bảng 1: Mô tả các biến trong mô hình 

Biến Ký hiệu Công thức 
Biến phụ thuộc 
Biên lãi ròng NIM Thu nhập lãi bình quân

Tổng tài sản sinh lời từ lãi bình quân 

Biến độc lập 
Đầu tư công nghệ TE Log(Đầu tư công nghệ) 
Đầu tư công nghệ giai 
đoạn trước Covid 

PRECVTE Giai đoạn trước Covid*Log(đầu tư công 
nghệ) 

Giai đoạn trước Covid (2012 – 2019) = 1 
Giai đoạn còn lại = 0 

Đầu tư công nghệ giai 
đoạn Covid 

CVTE Giai đoạn Covid*Log(đầu tư công nghệ) 
Giai đoạn Covid (2020 – 2021) = 1 

Giai đoạn còn lại = 0 
Đầu tư công nghệ giai 
đoạn sau Covid 

POSTCVTE Giai đoạn sau Covid*Log(đầu tư công nghệ) 
Giai đoạn sau Covid (2022 – 2023) = 1 

Giai đoạn còn lại = 0 
Biến kiểm soát 
Quy mô tài sản SIZE Log(Tổng tài sản) 
Đa dạng hóa thu nhập DIV 1 – [(Thu nhập ròng từ lãi vay/ Thu nhập 

hoạt động ròng)2 + (Thu nhập phi lãi/ Thu 
nhập hoạt động ròng)2] 

Chi phí hoạt động CIR Chi phí hoạt động
Tổng thu nhập hoạt động 

Tỷ lệ tiền gửi DEP Tiền gửi khách hàng
Tổng tài sản  

Tỷ lệ cho vay LOAN Cho vay khách hàng
Tổng tài sản  

Tỷ lệ giới tính trong 
hội đồng quản trị 

GENDER Số thành viên nữ trong hội đồng quản trị
Tổng số thành viên hội đồng quản trị  

Tốc độ tăng trưởng 
kinh tế 

GDP Thu thập từ Tổng cục thống kê Việt Nam 

Tỷ lệ lạm phát INF Thu thập từ Tổng cục thống kê Việt Nam
Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

4. Kết quả nghiên cứu  

4.1. Thống kê mô tả 

Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả 

Biến Quan sát Giá trị trung 
bình 

Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

NIM 254 0,0343 0,0134 0,0058 0,0941 
NIMit-1 253 0,0314 0,0154 0 0,0941 

TE 254 4,9404 0,6099 3,1694 6,4438 
SIZE 254 19,0192 1,1818 16,502 21,5566
DIV 254 0,3159 0,1050 0,0411 0,4999 
CIR 254 0,4848 0,1379 0,1408 0,8915
DEP 254 0,6813 0,0998 0,4141 0,8937 

LOAN 254 0,6032 0,0980 0,2635 0,7881
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dồi dào thì họ càng có nhiều cơ hội trong hoạt động tín dụng của mình. 
Tỷ lệ cho vay (LOAN): tỷ lệ đo lường thông qua yếu tố cho vay trên tổng tài sản. Nếu một ngân hàng cho 

vay quá nhiều mà không kiểm soát chặt chẽ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh lời của ngân hàng 
(Kriebel & Debener, 2019).

Tỷ lệ giới tính trong hội đồng quản trị (GENDER): được đo lường thông qua tỷ lệ giới tính nữ trong ban 
hội đồng quản trị của các NHTM Việt Nam ở mỗi năm. Nghiên cứu của Berhe (2023), Grishunin & cộng 
sự (2024) chỉ ra rằng tỷ lệ giới tính nữ trong ban quản trị của các ngân hàng trên thế giới càng cao thì khả 
năng sinh lời của các ngân hàng càng lớn, giảm thiểu rủi ro hoạt động, dường như nữ sẽ có quyết định thận 
trọng hơn so với nam.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): Nhiều nghiên cứu đã sử dụng GDP như một yếu tố kinh tế vĩ mô và 
là thước đo chung được sử dụng để đo lường hoạt động kinh tế trong một nền kinh tế (Nguyen & cộng sự, 
2023).

Tỷ lệ lạm phát (INF): phản ánh xu hướng gia tăng về mức chung của các mức giá hàng hóa và dịch vụ. 
Yếu tố lạm phát được đưa vào các nghiên cứu để đánh giá tác động đến yếu tố lợi nhuận, khả năng sinh lời 
và biên lãi ròng của ngân hàng (Batten & Vo, 2019).

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Thống kê mô tả

Bảng 2: Kết quả thống kê mô tả 

Biến Quan sát Giá trị trung 
bình 

Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

NIM 254 0,0343 0,0134 0,0058 0,0941
NIMit-1 253 0,0314 0,0154 0 0,0941 

TE 254 4,9404 0,6099 3,1694 6,4438
SIZE 254 19,0192 1,1818 16,502 21,5566 
DIV 254 0,3159 0,1050 0,0411 0,4999 
CIR 254 0,4848 0,1379 0,1408 0,8915 
DEP 254 0,6813 0,0998 0,4141 0,8937 

LOAN 254 0,6032 0,0980 0,2635 0,7881 
GENDER 254 0,2016 0,1737 0 0,8 

GDP 254 0,0595 0,0173 0,0256 0,0802
INF 254 0,0355 0,0198 0,0063 0,0909 

      Nguồn: Kết quả xử lý từ Stata 17. 

 

Thống kê mô tả được thể hiện trong Bảng 2 với 254 quan sát sử dụng dữ liệu từ 24 NHTM Việt Nam. 
Trong đó, giá trị biên lãi ròng trung bình (NIM) là 3,43%, giá trị NIM cao nhất là 9,41% và thấp nhất 
là 0,58%. Mức độ ĐTCN khá cao, với giá trị cao nhất đạt 6,4438 và giá trị thấp nhất là 3,1694. Quy mô 
ngân hàng tương đối lớn với giá trị trung bình đạt 19,0192 và độ lệch chuẩn là 1,1818. Đa dạng hóa thu 
nhập cũng được các ngân hàng chú trọng với giá trị cao nhất đạt 0,4999. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí hoạt 
động tương đối cao với giá trị trung bình là 48,48% và độ lệch chuẩn là 13,79%. Tỷ lệ tiền gửi và tỷ lệ 
cho vay của các NHTM Việt Nam ở mức cao, giá trị cao nhất của cả hai chỉ tiêu lần lượt là 89,37% và 
78,81%, giá trị thấp nhất lần lượt là 41,41% và 26,35%. Tỷ lệ giới tính nữ trong thành viên hội đồng 
quản trị có sự chênh lệch lớn giữa các NHTM, cao nhất là 80%. 

4.2. Kết quả tương quan giữa các biến và đa cộng tuyến

Thống kê mô tả được thể hiện trong Bảng 2 với 254 quan sát sử dụng dữ liệu từ 24 NHTM Việt Nam. 
Trong đó, giá trị biên lãi ròng trung bình (NIM) là 3,43%, giá trị NIM cao nhất là 9,41% và thấp nhất là 
0,58%. Mức độ ĐTCN khá cao, với giá trị cao nhất đạt 6,4438 và giá trị thấp nhất là 3,1694. Quy mô ngân 
hàng tương đối lớn với giá trị trung bình đạt 19,0192 và độ lệch chuẩn là 1,1818. Đa dạng hóa thu nhập 
cũng được các ngân hàng chú trọng với giá trị cao nhất đạt 0,4999. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí hoạt động tương 
đối cao với giá trị trung bình là 48,48% và độ lệch chuẩn là 13,79%. Tỷ lệ tiền gửi và tỷ lệ cho vay của các 
NHTM Việt Nam ở mức cao, giá trị cao nhất của cả hai chỉ tiêu lần lượt là 89,37% và 78,81%, giá trị thấp 
nhất lần lượt là 41,41% và 26,35%. Tỷ lệ giới tính nữ trong thành viên hội đồng quản trị có sự chênh lệch 
lớn giữa các NHTM, cao nhất là 80%.

4.2. Kết quả tương quan giữa các biến và đa cộng tuyến
Trong Bảng 3, kết quả kiểm định cho thấy giá trị hệ số tương quan của các biến đều nhỏ hơn 0,8 nên mô 

hình không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến (Gujarati & cộng sự, 2004). Bảng 3 thể hiện kết quả ma trận hệ 
số tương quan giữa các cặp biến trong nghiên cứu. Trong đó, biến đầu tư công nghệ (TE), quy mô ngân hàng 
(SIZE), đa dạng hóa thu nhập (DIV), tỷ lệ cho vay (LOAN) và tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) có tác động 
cùng chiều đến biên lãi ròng (NIM). Ngược lại, chi phí hoạt động (CIR), tỷ lệ tiền gửi (DEP), tỷ lệ giới tính 
(GENDER) và lạm phát (INF) đều có tác động ngược chiều đến giá trị NIM của ngân hàng tại Việt Nam.

Kiểm định VIF được thực hiện sau khi triển khai mô hình Pooled-OLS, các giá trị của các biến trong mô 
hình VIF đều dưới ngưỡng 10 và giá trị VIF trung bình là 1,71, điều này có nghĩa là mô hình không có đa 
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7.

cộng tuyến (Gujarati & cộng sự, 2004).
4.3. Kết quả hồi quy
Kết quả Bảng 4 cho thấy giá trị kiểm định F đều bằng 

0,0000, nhỏ hơn 0,05. Do đó, các mô hình (Pooled-OLS, 
FEM và REM) đều phù hợp với cả hai biến độc lập. Giá 
trị R bình phương của các mô hình Pooled-OLS, FEM và 
REM của biến NIM đều lớn hơn 50%, điều này có nghĩa là 
mô hình định lượng giải thích được hơn 50% các biến động 
của NIM.

Các yếu tố đầu tư công nghệ (TE), đầu tư công nghệ giai 
đoạn hậu Covid (POSTCVTE), tỷ lệ cho vay (LOAN) và 
tỷ lệ giới tính nữ trong hội đồng quản trị (GENDER) có 
tác động tích cực đến NIM. Ngược lại, quy mô ngân hàng 
(SIZE), đa đạng hóa thu nhập (DIV), chi phí hoạt động 
(CIR), tỷ lệ tiền gửi (DEP), và đầu tư công nghệ giai đoạn 
trước Covid có tác động tiêu cực đến biến NIM. Kết quả 
phân tích định lượng không tìm thấy bất kỳ tác động nào 
của ĐTCN trong giai đoạn Covid (TECV) và GDP đến giá 
trị NIM ngân hàng.

Để xác định mô hình phù hợp nhất trong số các mô hình 
trên, tác giả tiến hành kiểm định các mô hình để đưa ra lựa 
chọn. Đầu tiên, để lựa chọn giữa mô hình Pool-OLS và mô 
hình FEM, kiểm định F được tiến hành. Trong cả ba mô 
hình, giá trị kiểm định F là 0,0000, đều nhỏ hơn 0,05. Do 
đó, mô hình FEM được ưu tiên ở ba mô hình.

Sau đó, kiểm định Hausman được tiến hành để lựa chọn 
giữa các mô hình FEM và REM trong cả ba mô hình. Kết 
quả từ kiểm định Hausman là Prob>chi2=0,0000, nhỏ hơn 
0,05. Do đó, mô hình FEM là phù hợp nhất cho ba mô hình. 
Để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến và tự tương quan 
trong các mô hình, kiểm định Modified Wald cho kết quả 
Prob>chi2=0,0000, nhỏ hơn 0,05 và Prob>F=0,000 trong 
kiểm định Wooldridge, nhỏ hơn 0,05. Do đó, hiện tượng 
đa cộng tuyến và tự tương quan xuất hiện ở cả ba mô hình 
nghiên cứu. Để khắc phục hiện tượng này ở các mô hình 
nghiên cứu, tác giả sử dụng mô hình FGLS.

Tuy nhiên, hiện tượng nội sinh không thể khắc phục bằng 
mô hình FGLS, do đó mô hình GMM được sử dụng trong 
nghiên cứu để khắc phục hiện tượng biến nội sinh thông qua 
các biến công cụ (Roodman, 2009). 

Kết quả Bảng 5 cho thấy số biến công cụ sử dụng trong 
mô hình thấp hơn số nhóm trong cả ba mô hình nghiên 
cứu, điều này phù hợp với quy tắc chung trong GMM theo 
Roodman (2009). Kiểm định Hansen là 0,147 ở mô hình 1, 
0,755 ở mô hình 2 và 0,118 ở mô hình 3, điều này cho thấy 
các biến công cụ sử dụng trong mô hình là phù hợp. Ngoài 
ra, giá trị AR(2) của mô hình nghiên cứu lợi nhuận ngân 
hàng đều cao hơn 0,05, nghĩa là không có hiện tượng tự 
tương quan trong cả hai mô hình (Arellano & Bond, 1991). 
Dựa trên các yếu tố trên, phương pháp GMM cho kết quả 
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mô hình phù hợp và hiệu quả vì nó loại bỏ được các khuyết tật của mô hình.
Yếu tố đầu tư công nghệ có tác động đáng kể đến giá trị NIM của các ngân hàng ở mức ý nghĩa 1%. Đối 

với yếu tố biên lãi ròng ngân hàng, kết quả nghiên cứu thực nghiệm phù hợp với nghiên cứu của Chhaidar 
& cộng sự (2023) và Leckson-Leckey & cộng sự (2011), và trái ngược với quan điểm của Nguyen & cộng 
sự (2023). Điều này có nghĩa là ĐTCN sẽ mang lại lợi ích về mặt lợi nhuận cho các NHTM. Ngoài ra, các 
yếu tố trung gian như đổi mới quy trình vận hành và nâng cao chất lượng quản lý khách hàng cũng góp phần 
nâng cao hiệu quả chuyển đổi công nghệ, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả và sự ổn định tài chính của các 
ngân hàng. Khi phân tích cụ thể tác động của ĐTCN trong từng giai đoạn, kết quả thực nghiệm cho thấy 
ĐTCN trước giai đoạn Covid làm giảm giá trị NIM của ngân hàng, nhưng ĐTCN lại làm tăng giá trị NIM 
giai đoạn sau Covid ở mức ý nghĩa 1%. Điều này có thể được giải thích do chi phí chuyển đổi công nghệ rất 
lớn, do đó trong giai đoạn đầu, chi phí bỏ ra lớn hơn lợi nhuận thu được, kết quả làm giảm giá trị NIM của 
ngân hàng trong giai đoạn bình thường, nghĩa là giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch Covid (Ho & Mallick, 
2010; Beccalli, 2007). Tuy nhiên, đại dịch Covid đã tạo động lực cho sự phát triển của công nghệ trên toàn 
thế giới và các ngân hàng phải tạo ra sự chuyển đổi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các ngân hàng có 
hoạt động đầu tư và ứng dụng công nghệ cao lại hoạt động tốt hơn các ngân hàng sau Covid-19 (Dadoukis 
& cộng sự, 2021; Kwan & cộng sự, 2021), và mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với giai đoạn trước Covid-19 
(Citterio & cộng sự, 2024), do đó mà hoạt động ĐTCN cải thiện giá trị NIM của các ngân hàng và khắc phục 
được hậu quả do Covid gây ra.

Quy mô ngân hàng có tác động tiêu cực đến giá trị NIM của các NHTM, kết luận này trái ngược với 
nghiên cứu của Pham & Nguyen (2023). Diem Chi & cộng sự (2021) cho rằng các ngân hàng lớn có thể hoạt 
động kém hiệu quả hơn các ngân hàng nhỏ và phát hiện thấy mối quan hệ nghịch đảo U giữa quy mô ngân 
hàng và lợi nhuận tại thị trường Việt Nam, nghĩa là quy mô giúp tăng lợi nhuận ngân hàng đến ngưỡng tối 
đa, sau đó lợi nhuận sẽ giảm.

Mức độ đa dạng hóa thu nhập có tác động tiêu cực đến biến NIM của ngân hàng ở mức ý nghĩa 1%. Stiroh 
(2004) cho rằng sự gia tăng thu nhập từ các hoạt động phi truyền thống (như phí dịch vụ và các sản phẩm 
tài chính phái sinh) có thể không ổn định, nhất là đối với các ngân hàng nhỏ vốn có ít kinh nghiệm trong các 

Bảng 5: Kết quả hồi quy mô hình FGLS và GMM 

Biến FGLS 
(1) 

FGLS 
(2) 

FGLS 
(3) 

GMM 
(1) 

GMM 
(2) 

GMM 
(3) 

NIMit-1 0,4221*** 0,4045*** 0,4247*** 0,7172*** 0,8696*** 0,7427***
TE 0,0077*** 0,0059*** 0,0051*** 0,0050*** 0,0051*** 0,0031***

SIZE -0,0025*** -0,0026*** -0,0025*** -0,0019*** -0,0023** -0,0016**
DIV -0,0104*** -0,0107*** 0,0106*** -0,0113** 0,01660** -0,0104*
CIR -0,0256*** -0,0261*** -0,0249*** -0,0195*** -0,0111* -0,0172***
DEP -0,0136*** -0,0136*** -0,0124*** -0,0065** 0,0040* -0,0069*

LOAN 0,0161*** 0,0167*** 0,0148*** 0,0103** 0,0169* 0,0100*
GENDER 0,0021* -0,0033 -0,0028** 0,0022** 0,0035 0,0038*
PRECV 0,0159** 0,0094**   

PRECVTE -0,0030** -0,0016*   
CV  -0,0053 0,0107  

TECV  0,0002 -0,0025  
POSTCV  -0,0232**  -0,0183***

POSTCVTE  0,00458**  0,0032***
GDP - 0,0184 -0,0928*** - 0,0150 - 0,0333 - 0,0271 - 0,0004
INF 0,1452*** 0,1230*** 0,1467*** 0,2108*** 0,0054 0,2261***
cons 0,0400*** 0,0588*** 0,0548*** 0,0264** 0,0107* 0,0277**

Number of 
groups 

   23 23 23 

Number of 
instruments 

   21 21 21 

AR(2)  0,289 0,537 0,178
Hansen test  0,147 0,755 0,118

   Lưu ý: *,**,*** biểu thị mức ý nghĩa thống kê ở mức 10%, 5% và 1%. 
  Nguồn: Kết quả xử lý từ Stata 17. 
 

Tuy nhiên, hiện tượng nội sinh không thể khắc phục bằng mô hình FGLS, do đó mô hình GMM được 
sử dụng trong nghiên cứu để khắc phục hiện tượng biến nội sinh thông qua các biến công cụ (Roodman, 
2009).  

Kết quả Bảng 5 cho thấy số biến công cụ sử dụng trong mô hình thấp hơn số nhóm trong cả ba mô hình 
nghiên cứu, điều này phù hợp với quy tắc chung trong GMM theo Roodman (2009). Kiểm định Hansen 
là 0,147 ở mô hình 1, 0,755 ở mô hình 2 và 0,118 ở mô hình 3, điều này cho thấy các biến công cụ sử 
dụng trong mô hình là phù hợp. Ngoài ra, giá trị AR(2) của mô hình nghiên cứu lợi nhuận ngân hàng 
đều cao hơn 0,05, nghĩa là không có hiện tượng tự tương quan trong cả hai mô hình (Arellano & Bond, 
1991). Dựa trên các yếu tố trên, phương pháp GMM cho kết quả mô hình phù hợp và hiệu quả vì nó 
loại bỏ được các khuyết tật của mô hình. 

Yếu tố đầu tư công nghệ có tác động đáng kể đến giá trị NIM của các ngân hàng ở mức ý nghĩa 1%. 
Đối với yếu tố biên lãi ròng ngân hàng, kết quả nghiên cứu thực nghiệm phù hợp với nghiên cứu của 
Chhaidar & cộng sự (2023) và Leckson-Leckey & cộng sự (2011), và trái ngược với quan điểm của 
Nguyen & cộng sự (2023). Điều này có nghĩa là ĐTCN sẽ mang lại lợi ích về mặt lợi nhuận cho các 
NHTM. Ngoài ra, các yếu tố trung gian như đổi mới quy trình vận hành và nâng cao chất lượng quản 
lý khách hàng cũng góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi công nghệ, qua đó cải thiện đáng kể hiệu 
quả và sự ổn định tài chính của các ngân hàng. Khi phân tích cụ thể tác động của ĐTCN trong từng giai 
đoạn, kết quả thực nghiệm cho thấy ĐTCN trước giai đoạn Covid làm giảm giá trị NIM của ngân hàng, 
nhưng ĐTCN lại làm tăng giá trị NIM giai đoạn sau Covid ở mức ý nghĩa 1%. Điều này có thể được 
giải thích do chi phí chuyển đổi công nghệ rất lớn, do đó trong giai đoạn đầu, chi phí bỏ ra lớn hơn lợi 
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lĩnh vực này, do đó giá trị NIM của ngân hàng giảm và thậm chí còn làm gia tăng rủi ro cho các ngân hàng. 
Chi phí hoạt động càng cao thì giá trị NIM của ngân hàng càng thấp. Chi phí hoạt động của NHTM 

thường khá cao và trong giai đoạn Covid-19, chi phí vẫn ở mức cao, dẫn đến tỷ lệ chi phí hoạt động tăng 
trong khi thu nhập của ngân hàng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh (Pham & Nguyen, 2023). Điều này dẫn 
đến giá trị NIM của ngân hàng giảm do phải bù đắp vào các khoản chi phí hoạt động.

Tỷ lệ tiền gửi (DEP) thể hiện mối tương quan âm với giá trị NIM của ngân hàng ở mức ý nghĩa 10% và tỷ 
lệ cho vay lại cải thiện NIM của các NHTM. Điều này có nghĩa các NHTM đang sử dụng tiền gửi chưa thật 
sự hiệu quả. Tuy nhiên, hoạt động cho vay có thể được xem là một trong những giải pháp để cải thiện hiệu 
quả sử dụng nguồn vốn huy động, nhưng các NHTM phải lưu ý đến chất lượng tín dụng trong hoạt động cho 
vay (Dietrich & Wanzenried, 2011).

Tỷ lệ giới tính nữ trong hội đồng quản trị có tác động tích cực đối với giá trị NIM tại các NHTM. Do sự 
đa dạng về tỷ lệ giới tính trong thành viên hội đồng quản trị mang lại những góc nhìn mới về môi trường, 
nguồn thông tin phong phú hơn và tăng tính sáng tạo và đổi mới (Berhe, 2023). Tỷ lệ nữ thành viên hội 
đồng quản trị cao hơn có liên quan đến lợi nhuận và hiệu quả chi phí cao hơn (Dong & cộng sự, 2017) do 
các thành viên nữ có xu hướng né tránh rủi ro và thận trọng, điều này làm cân bằng các quyết định của các 
thành viên nam trong hội đồng quản trị (Chen & cộng sự, 2019).

Lạm phát (INF) tác động tích cực đến giá trị NIM của các NHTM, ngụ ý rằng các ngân hàng không phải 
chịu bất kỳ chi phí lạm phát nào. Lạm phát được dự báo trước hoặc không dự báo trước sẽ có tác động đến 
hoạt động của ngân hàng, khi lạm phát được dự báo trước các NHTM sẽ điều chỉnh lãi suất danh nghĩa như 
một phản ứng với sự gia tăng của lạm phát, đảm bảo khả năng sinh lời của các ngân hàng. Ngoài ra, hiện 
tượng này còn được giải thích như là khả năng chuyển chi phí lạm phát sang cho khách hàng (Batten & 
Vo, 2019). Tuy nhiên, nghiên cứu không tìm thấy tác động của tốc độ tăng trưởng kinh tế đến NIM của các 
NHTM Việt Nam. 

5. Kết luận
Nghiên cứu thực hiện nghiên cứu tại 24 NHTM cổ phần Việt Nam giai đoạn 2012-2023 để đánh giá sự 

tác động của ĐTCN đến giá trị NIM của ngân hàng. Dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đề 
xuất một số kiến nghị như sau: 

Thứ nhất, ĐTCN sẽ giúp các ngân hàng nâng cao uy tín và thu hút khách hàng (Nguyen & cộng sự, 2023) 
thông qua việc cải tiến và đa dạng các sản phẩm, dịch vụ (Gupta & cộng sự, 2018), từ đó biên lãi ròng sẽ 
được cải thiện đáng kể. Các NHTM Việt Nam cần nâng cao hiệu quả ĐTCN, đa dạng hóa các sản phẩm công 
nghệ và cân nhắc về chiến lược hợp tác với các công ty Fintech, điều này sẽ giúp các NHTM giảm chi phí 
quảng cáo và kích thích nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng hơn. 

Thứ hai, các ngân hàng có thể giảm chi phí hoạt động thông qua ứng dụng sự phát triển của công nghệ 
vào quá trình quản lý dữ liệu, chăm sóc khách hàng và xử lý giao dịch. Ngoài ra, hoạt động cho vay vẫn là 
hoạt động chính của các NHTM tại Việt Nam, việc thúc đẩy hoạt động cho vay và gia tăng quản trị rủi ro tín 
dụng sẽ giúp các NHTM sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả. 

Thứ ba, các NHTM cần duy trì tỷ lệ giới tính nữ nhất định trong hội đồng quản trị của ngân hàng. Sự 
đa dạng về giới tính có thể cải thiện việc ra quyết định trong phòng họp bằng cách cho phép lựa chọn các 
phương án tốt nhất dựa trên nguồn lực và kiến   thức chuyên môn độc đáo do các nữ giám đốc cung cấp.

Kết quả nghiên cứu này mang lại những gợi ý quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà 
quản lý ngân hàng trong việc xây dựng chiến lược ĐTCN hiệu quả, giúp họ hiểu rõ hơn về sự tác động của 
các khoản ĐTCN đến NIM của ngân hàng trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Đồng thời, nghiên cứu 
cũng nhấn mạnh vai trò của việc đa dạng hóa giới tính trong hội đồng quản trị ngân hàng như một yếu tố 
tác động tích cực đến biên lãi ròng, từ đó thúc đẩy các ngân hàng quan tâm hơn đến yếu tố này trong chiến 
lược phát triển nhân sự của tổ chức. 
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